
Mộ xây gạch trát vữa xi măng 

(kích thƣớc nhỏ hơn 

(1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây 

gạch, ốp đá xẻ hoặc trát vữa xi 

măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng gạch, trát 

vữa xi măng, quét nƣớc 

xi măng, kích thƣớc mộ 

(dài 2,4 x rộng 1,24 x 

cao 0,8)

Di chuyển mộ

1 2 3 5 6 8

1 Phùng Văn Tuyển Tổ dân phố 8 Vân Gia 5 36.023.000

2 Chu Văn Công Tổ dân phố 8 Vân Gia 1 7.204.600

3 Phùng Văn Toàn Tổ dân phố 8 Vân Gia 1 7.204.600

4 Phùng Thị An Tổ dân phố 8 Vân Gia 5 36.023.000

5 Vũ Văn Thuận Tổ dân phố 8 Vân Gia 4 1 41.909.600

6 Chu Thị Anh Tổ dân phố 8 Vân Gia 5 65.456.000

7 Phạm Cao Nam Tổ dân phố 8 Vân Gia 1 13.091.200

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN GIÁ TRỊ

(đồng)

(Kèm theo Thông báo số: .......... /TB-BQLDA, ngày ....../....../2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

PHẦN KHỐI LƢỢNG

Công trình, 

vật kiến trúc

TT
HỌ VÀ TÊN 

CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN

ĐỊA CHỈ 

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

BẢNG TỔNG HỢP PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây 

(nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành phố Hà Nội

Dự thảo



Mộ xây gạch trát vữa xi măng 

(kích thƣớc nhỏ hơn 

(1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây 

gạch, ốp đá xẻ hoặc trát vữa xi 

măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng gạch, trát 

vữa xi măng, quét nƣớc 

xi măng, kích thƣớc mộ 

(dài 2,4 x rộng 1,24 x 

cao 0,8)

Di chuyển mộ

PHẦN GIÁ TRỊ

(đồng)

PHẦN KHỐI LƢỢNG

Công trình, 

vật kiến trúc

TT
HỌ VÀ TÊN 

CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN

ĐỊA CHỈ 

8 Phùng Văn Bằng Tổ dân phố 8 Vân Gia 6 43.227.600

9 Nguyễn Thị Ngọc Tổ dân phố 8 Vân Gia 5 36.023.000

10 Chu Văn Vân Tổ dân phố 8 Vân Gia 1 7.204.600

11 Đỗ Văn Chiến Tổ dân phố 8 Vân Gia 1 7.204.600

12 Phùng Xuân Cầu Tổ dân phố 8 Vân Gia 3 21.613.800

13
Phùng Thị Dinh Tổ dân phố 8 Vân Gia 3 21.613.800

14
Dƣơng Thị Kim Thúy Tổ dân phố 8 Vân Gia 1 7.204.600

15
Phùng Thế Tài TDP 8 Tùng Thiện 4 52.364.800

16 Phùng Văn Khoa Tổ dân phố 8 Vân Gia 1 1 20.295.800

17 Phùng Thị Mẫn Tổ dân phố 8 Vân Gia 1 1 20.295.800

38 13 443.960.400Tổng cộng



TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN GIÁ 

(đồng)

TỶ LỆ 

BT, HT

(%)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 6 7=(4*5*6)

I 443.960.400

- Ngôi 38 7.204.600 100 273.774.800

- Ngôi 13 13.091.200 100 170.185.600

II 443.960.400

BẢNG TỔNG HỢP PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện 

Quân Y 105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng 

Thiện), thành phố Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC BỒI THƢỜNG

 HỖ TRỢ, GPMB

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

Dự thảo

Tổng kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ: (I)

PHẦN BỒI THƢỜNG

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

2

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, 

ốp đá xẻ hoặc trát vữa xi măng kích 

thƣớc (1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi 

măng, quét nƣớc xi măng, kích 

thƣớc mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 

0,8)



CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 1

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

I 36.023.000

0

- Ngôi 5 7.204.600 36.023.000

II 36.023.000

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Phùng Văn Tuyển

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, không trăm hai mươi ba ngàn đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

4



CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 2

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

I 7.204.600

- Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 7.204.600TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Bảy triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chu Văn Công

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 3

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

I 7.204.600

- Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 7.204.600TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Bảy triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Phùng Văn Toàn

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 4

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

I 36.023.000

- Ngôi 5 7.204.600 36.023.000

II 36.023.000TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, không trăm hai mươi ba ngàn đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Phùng Thị An

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

7



CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 5

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 13.091.200

- Ngôi 4 7.204.600 28.818.400

- Ngôi 1 13.091.200 13.091.200             

II 41.909.600TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, chín trăm lẻ chín ngàn, sáu trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, 

quét nƣớc xi măng, kích thƣớc mộ (dài 

2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Vũ Văn Thuận

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 6

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 65.456.000

- Ngôi 5 13.091.200 65.456.000             

II 65.456.000TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi sáu ngàn đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƢỜNG

Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, 

quét nƣớc xi măng, kích thƣớc mộ (dài 

2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chu Thị Anh

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

9



CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 7

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 13.091.200

- Ngôi 1 13.091.200 13.091.200             

II 13.091.200TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Mười ba triệu, không trăm chín mươi mốt ngàn, hai trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƢỜNG

Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, 

quét nƣớc xi măng, kích thƣớc mộ (dài 

2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Phạm Cao Nam

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 8

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 43.227.600

- Ngôi 6 7.204.600 43.227.600

II 43.227.600TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, hai trăm hai mươi bảy ngàn, sáu trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƢỜNG

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Phùng Văn Bằng

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 9

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

I 36.023.000

0

- Ngôi 5 7.204.600 36.023.000

II 36.023.000TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, không trăm hai mươi ba ngàn đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Nguyễn Thị Ngọc

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2126

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 10

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

I 7.204.600

1

- Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 7.204.600TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Bảy triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chu Văn Vân

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2226

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 11

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1

- Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 7.204.600TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Bảy triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Đỗ Văn Chiến

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 12

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 21.613.800

3

- Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 21.613.800TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi mốt triệu, sáu trăm mười ba ngàn, tám trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Phùng Xuân Cầu

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 13

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 21.613.800

3

- Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 21.613.800TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi mốt triệu, sáu trăm mười ba ngàn, tám trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Phùng Thị Dinh

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 14

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1

- Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 7.204.600TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Bảy triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Dƣơng Thị Kim Thúy

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 15

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 52.364.800

4

- Ngôi 4 13.091.200 52.364.800             

II 52.364.800TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Năm mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi bốn ngàn, tám trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, 

quét nƣớc xi măng, kích thƣớc mộ (dài 

2,4 x rộng 1,27 x cao 0,8)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Phùng Thế Tài

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 16

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 20.295.800

2

- Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

- Ngôi 1 13.091.200 13.091.200             

II 20.295.800TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu, hai trăm chín mươi lăm ngàn, tám trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, 

quét nƣớc xi măng, kích thƣớc mộ (dài 

2,4 x rộng 1,28 x cao 0,8)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Phùng Văn Khoa

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỦ STT: 17

I. 

* Họ và tên:

*

* 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƢỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 20.295.800

2

- Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

- Ngôi 1 13.091.200 13.091.200             

II 20.295.800TỔNG KINH PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ: (I)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu, hai trăm chín mươi lăm ngàn, tám trăm đồng./.

DANH MỤC BỒI THƢỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƢỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích 

thƣớc nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thƣớc 

(1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, 

quét nƣớc xi măng, kích thƣớc mộ (dài 

2,4 x rộng 1,29 x cao 0,8)

Địa chỉ GPMB: Phƣờng Sơn Tây

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thƣờng trú:  Tổ dân phố 8 Vân Gia phƣờng Sơn Tây, TP Hà Nội

HỌ TÊN NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Phùng Thị Mẫn

UBND PHƢỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƢ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƢƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Đầu tƣ Mở rộng tuyến đƣờng tránh Thị xã Sơn Tây (đoạn từ nút giao Viện Quân Y 

105 đến nút giao QL 32), thị xã Sơn Tây (nay là các phƣờng Sơn Tây, Tùng Thiện), thành 

phố Hà Nội

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)
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